


PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

	STT
	TIÊU CHÍ
	YÊU CẦU
	ĐIỂM 
TỐI ĐA
	ĐIỂM
(GV tự đánh giá)

	I. CÁC TIÊU CHÍ ĐIỀU KIỆN
	
	

	Nếu không đạt bất kỳ tiêu chí nào trong nhóm tiêu chí điều kiện dưới đây, kết quả đánh giá được xác định là không đạt.
	
	

	1. 
	Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong trường, đơn vị.
	Đạt/ 
Không đạt
	

	2.
	Thực hiện đúng quy tắc ứng xử của nhà giáo, viên chức và người lao động; tuân thủ nội quy, quy chế của ĐHQGHN, Trường ĐHNN và các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật.
	Đạt/ 
Không đạt
	

	3.
	Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo, viên chức và người lao động; có tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, tôn trọng và đối xử công bằng, đúng mực với người học, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
	Đạt/ 
Không đạt
	

	4.
	Tuân thủ các quy định về đạo đức học thuật và bảo đảm liêm chính khoa học, thực hiện trung thực, minh bạch trong thực thi công vụ, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, công bố kết quả nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác.
	Đạt/ 
Không đạt
	

	5.
	Tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc; Chấp hành sự phân công, chỉ đạo của tổ chức, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
	Đạt/ 
Không đạt
	

	II. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	
	

	Tiêu chuẩn 1: Hoạt động giảng dạy
	

	
	Hoạt động chuẩn bị tổ chức dạy học
	
	10 điểm
	

	1.1
	Đảm bảo kiến thức về lĩnh vực giảng dạy
	2 điểm: Nắm vững kiến thức chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy học phần 

1 điểm: Nắm được kiến thức chuyên môn, cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy học phần
	2
	

	1.2
	Có hiểu biết về người học và bối cảnh dạy học
	2 điểm: Hiểu rõ phong cách học tập, mục tiêu và nhu cầu học tập của người học

1 điểm: Hiểu biết ở mức cơ bản phong cách học tập, mục tiêu và nhu cầu học tập của người học

	2
	

	1.3
	Đảm bảo chất lượng học liệu giảng dạy của học phần
	2 điểm: Có nguồn học liệu đa dạng, cập nhật, phù hợp với khả năng tiếp nhận, kiến thức của người học

1 điểm: Có nguồn học liệu tương đối đa dạng, cập nhật, phù hợp với khả năng tiếp nhận, kiến thức của người học
	2
	

	1.4
	Đảm bảo các yêu cầu về xây dựng và thiết kế hoạt động dạy học
	2 điểm: Hiểu rõ chuẩn đầu ra của học phần và thiết kế đầy đủ các hoạt động dạy học tương ứng để đảm bảo người học đạt được chuẩn đầu ra học phần

1 điểm: Về cơ bản nắm được chuẩn đầu ra của học phần và thiết kế  được một số hoạt động dạy học đảm bảo người học đạt được chuẩn đầu ra học phần	 
	2
	

	1.5
	Đảm bảo khả năng tổ chức dạy học có chất lượng theo nhiều phương thức khác nhau (trực tiếp, trực tuyến, kết hợp …)
	2 điểm: Tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học theo các phương thức khác nhau, đáp ứng yêu cầu của học phần, duy trì sự hợp tác và tính tích cực của người học

1 điểm: Tổ chức tương đối hiệu quả hoạt động dạy học theo các phương thức khác nhau, đáp ứng yêu cầu của học phần, duy trì sự hợp tác và tính tích cực của người học

	2
	

	
	Hoạt động tổ chức dạy học
	
	20 điểm
	

	1.6
	Tổ chức và quản lý lớp học hiệu quả
	4 điểm: Chuẩn bị tốt bài giảng, kịch bản giảng dạy, trang thiết bị; giải thích rõ ràng cho người học về mục tiêu, chuẩn đầu ra học phần; tích cực  lắng nghe phản hồi của người học và tiến hành điều chỉnh phù hợp trong tổ chức và quản lý lớp học.

2 điểm: Có chuẩn bị bài giảng, kịch bản giảng dạy, trang thiết bị; Có giải thích cho người học về mục tiêu, chuẩn đầu ra học phần; lắng nghe phản hồi của người học nhưng mức độ điều chỉnh còn hạn chế.
 
	4
	

	1.7
	Đảm bảo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực
	4 điểm: Vận dụng linh hoạt các phương pháp, kỹ thuật giảng dạy phù hợp với nội dung học phần; tích cực thúc đẩy sự tương tác của người học vào các hoạt động học tập và tạo sự chuyển biến rõ rệt.

2 điểm: Có vận dụng các phương pháp, kỹ thuật giảng dạy phù hợp với nội dung học phần; đã thúc đẩy về cơ bản sự tương tác của người học vào các hoạt động học tập.
	4
	

	1.8
	Hiểu rõ ưu, nhược điểm của các công cụ, công nghệ giáo dục phổ biến để có cách thức áp dụng phù hợp với các đối tượng người học và bối cảnh dạy học khác nhau
	4 điểm: Lựa chọn một cách chủ động và hiệu quả hệ thống công cụ, công nghệ phù hợp với từng đối tượng người học và bối cảnh dạy học

2 điểm: Biết lựa chọn hệ thống công cụ, công nghệ phù hợp với từng đối tượng người học và bối cảnh dạy học tuy nhiên đôi khi còn lúng túng, bị động.
	4
	

	1.9
	Tạo lập môi trường dạy học tích cực, tôn trọng sự khác biệt
	4 điểm: Quan tâm phản hồi tích cực đối với các quan điểm cá nhân, thúc đẩy hiệu quả tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp của người học

2 điểm: Có phản hồi đối với các quan điểm cá nhân, bước đầu khuyến khích tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp của người học
	4
	

	1.10
	Áp dụng linh hoạt các tiếp cận và phương thức giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu và năng lực học tập đa dạng của người học
					
				
			
		
	 
	4 điểm: Vận dụng hiệu quả các phương thức giảng dạy khác nhau để thiết kế đa dạng các hoạt động học tập, phát huy sở trường, thế mạnh, định hướng nghề nghiệp của người học

2 điểm: Vận dụng ở mức độ cơ bản các phương thức giảng dạy khác nhau để thiết kế các hoạt động học tập.


	4
	

	
	Hoạt động kiểm tra đánh giá
	
	10 điểm
	

	1.11
	Sử dụng thành thạo, đa dạng các phương thức kiểm tra đánh giá người học và các công cụ, phần mềm phù hợp trong hoạt động kiểm tra đánh giá
	2 điểm: Sử dụng một cách tự tin, chủ động hệ thống phần mềm, phương pháp KTĐG; có công cụ đo lường, đánh giá được chuẩn đầu ra học phần/ chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
 
1 điểm: Biết cách sử dụng (nhưng đôi khi vẫn cần sự hỗ trợ từ bên ngoài) hệ thống phần mềm, phương pháp KTĐG, công cụ đo lường, đánh giá được chuẩn đầu ra học phần/ chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	2
	

	1.12
	Đảm bảo các hoạt động kiểm tra đánh giá bao phủ được toàn bộ các nội dung của học phần và tương thích với chuẩn đầu ra học phần
	2 điểm: Có và áp dụng đầy đủ bảng tiêu chí đánh giá (rubrics) tương ứng với từng phương pháp KTĐG

1 điểm: Có xây dựng bảng tiêu chí đánh giá nhưng phạm vi áp dụng còn hạn chế

	2
	

	1.13
	Xây dựng hệ thống các bảng ma trận thể hiện mối liên hệ giữa các thành tố trong học phần.
- Các ma trận cần có gồm:
+ CĐR học phần và CĐR CTĐT
+ CĐR học phần, PPDH, PP KTĐG và nội dung bài học
+ PPDH và PP KTĐG
+ PPDH, PP KTĐG và CĐR học phần
	2 điểm: Xây dựng đầy đủ hệ thống các bảng ma trận giữa các thành tố trong đề cương học phần

1 điểm: Có bảng ma trận giữa các thành tố trong đề cương học phần

	2
	

	1.14
	Thiết lập được các kênh thông tin và hình thức khác nhau để tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến phản hồi của người học về sự tiến bộ và kết quả học tập của họ
	2 điểm: Thiết lập đa dạng các kênh thông tin để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản hồi, hỗ trợ sự tiến bộ của người học

1 điểm: Có kênh thông tin ở mức độ cơ bản để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản hồi, hỗ trợ sự tiến bộ của người học

	2
	

	1.15
	Có phân tích kết quả học tập của người học đối với từng học phần tham gia giảng dạy; đề xuất cải tiến, điều chỉnh PPDH, PP KTĐG, chất lượng bài thi
	2 điểm: Có báo cáo phân tích đầy đủ kết quả học tập của người học, bảo đảm độ giá trị và độ tin cậy; đề xuất cải tiến PPDH và KTĐG nhằm nâng cao chất lượng

1 điểm: Có thực hiện đánh giá, phân tích kết quả học tập của người học; bước đầu đề xuất điều chỉnh PPDH và KTĐG

	2
	

	Tiêu chuẩn 2: Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học & ĐMST
	

	
	Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn
	
	10 điểm
	

	2.1
	Chủ động thực hiện các hoạt động khác nhau để tự bồi dưỡng chuyên môn nhằm phục vụ tốt các hoạt động giảng dạy, kiểm tra đánh giá, NCKH
	2 điểm: Thực hiện thường xuyên các hoạt động tự bồi dưỡng, phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo, NCKH

1 điểm: Có thực hiện nhưng chưa thường xuyên các hoạt động tự bồi dưỡng, phục vụ cho hoạt động đào tạo, NCKH
	2
	

	2.2
	Ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là AI trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ
	2 điểm: Ứng dụng thành thạo ứng dụng CNTT, AI trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

1 điểm: Có ứng dụng CNTT, AI trong hoạt động chuyên môn nhưng chưa ở mức độ thành thạo 
	2
	

	2.3
	Có khả năng giảng dạy nhiều nhóm học phần khác nhau trong CTĐT
	2 điểm: hiện tại đang giảng dạy hoặc có thể đáp ứng ngay yêu cầu giảng dạy từ 3 học phần khác nhau trở lên.

1 điểm: Trong tương lai có thể giảng dạy từ 3 học phần khác nhau trở lên.

	2
	

	2.4
	Đã hoàn thành hoặc đang theo học chương trình đào tạo nghiên cứu sinh (NCS)
	2 điểm: Là tiến sĩ hoặc đang theo học chương trình đào tạo NCS

1 điểm: Có kế hoạch theo học chương trình đào tạo NCS
	2
	

	2.5
	Tham gia hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn cho đồng nghiệp và người học 
	2 điểm: là người thực hiện hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn từ cấp Trường trở lên.
 
1 điểm: là người thực hiện hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn cấp Bộ môn hoặc Khoa
	2
	

	
	Hoạt động nghiên cứu khoa học & ĐMST
	
	20 điểm
	

	2.6
	Tham gia các mạng lưới học thuật, nhóm nghiên cứu/ ĐMST, cộng đồng chuyên môn (COP)
	- 4 điểm: Là thành viên chủ chốt (cấp trưởng hoặc phó) trong mạng lưới/nhóm nghiên cứu/ ĐMST/ COP

- 3 điểm: Tham gia ở mức độ tích cực trong mạng lưới/nhóm nghiên cứu/ ĐMST/ COP

- 2 điểm: Tham gia ở mức độ tương đối tích cực các hoạt động trong mạng lưới/nhóm nghiên cứu/ ĐMST/ COP

- 1 điểm: Có tham gia nhưng chưa đầy đủ các hoạt động trong mạng lưới/nhóm nghiên cứu/ ĐMST/ COP
	4
	

	2.7
	Hướng dẫn khóa luận, luận văn, luận án, NCKH của người học hoặc hướng dẫn người học tham gia các cuộc thi học thuật ở các cấp độ khác nhau
	- 4 điểm: Hướng dẫn người học có sản phẩm đạt thành tích cao (giải Nhất, Nhì, Ba hoặc tương đương) trong hoạt động NCKH & ĐMST ở các cuộc thi từ cấp trường trở lên; Hướng dẫn khoá luận, luận văn, luận án được bảo vệ thành công trong kỳ đánh giá

- 3 điểm: Hướng dẫn người học có sản phẩm trong hoạt động NCKH & ĐMST ở các cuộc thi từ cấp trường trở lên;

- 2 điểm: Hướng dẫn người học có sản phẩm trong hoạt động NCKH & ĐMST ở các cuộc thi cấp khoa;

- 1 điểm: Thường xuyên động viên, khuyến khích, tạo điều kiện người học tham gia các hoạt động NCKH & ĐMST 

	4
	

	2.8
	Tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; có bài báo khoa học trên các tạp chí/ bài đăng kỷ yếu toàn văn
	- 4 điểm: Có bài đăng tại tạp chí Q3, Q4/ kỷ yếu toàn văn hội thảo quốc tế/ tạp chí chuyên ngành trong nước có chỉ số ISBN (tạp chí khoa học được tính điểm từ 0,5 trở lên theo quy định của Hội đồng giáo sư nhà nước công nhận tại thời điểm đánh giá)

- 3 điểm: Có bài đăng kỷ yếu toàn văn tại hội thảo quốc gia

- 2 điểm: Có bài báo đăng kỷ yếu toàn văn hội nghị, hội thảo cấp trường

- 1 điểm: Tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong nước, quốc tế bằng hình thức trực tiếp/ trực tuyến/ kết hợp

	4
	

	2.9
	Có đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được nghiệm thu
	- 4 điểm: Là chủ trì đề tài NCKH cấp trường

- 3 điểm: Là thành viên của đề tài NCKH cấp trường

	4
	

	2.10
	Có giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo, chương sách được nghiệm thu/ xuất bản; tài liệu lưu hành nội bộ được nghiệm thu
	- 4 điểm: Là chủ trì biên soạn

- 3 điểm: Là thành viên tham gia biên soạn 
	4
	

	Tiêu chuẩn 3: Hoạt động phục vụ cộng đồng (PVCĐ)[footnoteRef:1] [1:  Quy định kết nối và hoạt động phục vụ cộng đồng Trường ĐHNN, ĐHQGHN, số 906/QĐ-ĐHNN ngày 09/3/2023] 

	

	3.1
	Kết nối và PVCĐ trong các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện
	- 4 điểm: Tham gia tích cực trong các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện

- 3 điểm: Tham gia tương đối tích cực các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện

- 2 điểm: Có tham gia các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện

- 1 điểm: Ủng hộ (về tinh thần và/hoặc vật chất) các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện
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	3.2
	Kết nối và PVCĐ trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng
	- 4 điểm: Tham gia tích cực các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng PVCĐ

- 3 điểm: Tham gia tương đối tích cực các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng PVCĐ

- 2 điểm: Có tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng PVCĐ

- 1 điểm: Ủng hộ và có kế hoạch tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng PVCĐ
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	3.3
	Kết nối và PVCĐ trong lĩnh vực NCKH, chuyển giao tri thức, công nghệ
	- 4 điểm: Tham gia tích cực các hoạt động NCKH, chuyển giao tri thức, công nghệ PVCĐ

- 3 điểm: Tham gia tương đối tích cực các hoạt động NCKH, chuyển giao tri thức, công nghệ PVCĐ

- 2 điểm: Có tham gia các hoạt động NCKH, chuyển giao tri thức, công nghệ PVCĐ

- 1 điểm: Ủng hộ và có kế hoạch tham gia các hoạt động NCKH, chuyển giao tri thức, công nghệ PVCĐ

	4
	

	3.4
	Kết nối và PVCĐ trong lĩnh vực tư vấn và phản biện chuyên môn
	- 4 điểm: Tham gia tích cực các hoạt động tư vấn, phản biện chuyên môn, cung cấp sáng kiến kinh nghiệm PVCĐ

- 3 điểm: Tham gia tương đối tích cực các hoạt động tư vấn, phản biện chuyên môn PVCĐ

- 2 điểm: Có tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện chuyên môn PVCĐ

- 1 điểm: Ủng hộ và có kế hoạch tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện chuyên môn PVCĐ
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	3.5
	Kết nối và PVCĐ trong lĩnh vực hỗ trợ người học
	- 4 điểm: Tham gia tích cực các hoạt động hỗ trợ người học PVCĐ

- 3 điểm: Tham gia tương đối tích cực các hoạt động hỗ trợ người học PVCĐ

- 2 điểm: Có tham gia các hoạt động hỗ trợ người học PVCĐ

- 1 điểm: Ủng hộ và có kế hoạch tham gia các hoạt động hỗ trợ người học PVCĐ
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	Tiêu chí vượt trội
	
	
	

	
	Sáng kiến, giải pháp ĐMST hoặc thành tích nghiên cứu khoa học vượt trội
	1. Sáng kiến, giải pháp hữu ích đổi mới sáng tạo tạo tác động tích cực đến khoa/ nhà trường/ xã hội được Hội đồng Sáng kiến của Trường ĐHNN công nhận.

2. Thành tích đặc biệt được khen thưởng cấp Trường trở lên.

3. Các sản phẩm khoa học bao gồm:
+ Bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Q1, Q2 thuộc danh mục Scopus/ Web of Science (WoS).

+ Sách/ chương sách chuyên khảo được xuất bản bởi nhà xuất bản uy tín trên thế giới.

+ Có đề tài NCKH cấp Nhà nước/ Bộ/ Địa phương/ ĐHQG/ doanh nghiệp được nghiệm thu trong thời điểm đánh giá.

+ Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, bằng độc quyền sáng chế trong thời điểm đánh giá.
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